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Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

Tầm quan trọng của bệnh ung thư 

• Bệnh ung thư ngày càng tăng: tại VN và 

thế giới 

• Tại Mỹ: 1990 có 15 triệu người ung thư 

còn sống dự trù 20 triệu/năm 2020 

• Bệnh nhân ung thư còn sống sau điều 

trị: tăng nguy cơ bệnh tim mạch 

• Trẻ em sống sau ung thư: nguy cơ suy 

tim gấp 15 lần 
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TL: Herrmann J. Clinical cardio-oncology 2017, Elsevier, p XVII - XXI 



Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

Lịch sử và thành công của hoá trị 

ung thư 

3 TL: Herrmann J. Clinical cardio-oncology 2017, Elsevier, p XVII - XXI 



Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

Biểu đồ số b/n ung thư còn sống tại Mỹ 

theo thời gian 
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Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

Khả năng sống còn 5 năm của từng loại ung thư, 

suy tim và sau lần đầu nhập viện vì NMCT 
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TL: Herrmann J. Clinical cardio-oncology 2017, Elsevier, p XVII - XXI 



Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

The spectrum of oncology 
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TL: Herrmann J. Clinical cardio-oncology 2017, Elsevier, p XVII - XXI 



Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

Tần suất mới mắc 

RLCN/Thất trái do 

thuốc hoá trị ung thư 

(1) 

TL: Zamorano JL et al. Eur. Heart Journal, August 26,2016 
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Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

Tần suất mới 

mắc RLCN/Thất 

trái do thuốc hoá 

trị ung thư (2) 

TL: Zamorano JL et al. Eur. Heart Journal, August 26,2016 

8 



Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

Các yếu tố kết hợp với nguy cơ độc tim khi 

điều trị bằng anthracyclines 
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Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

Liều lượng tương đương các thuốc nhóm 

anthiacycline so với doxorubicin gây suy tim 
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TL: Zamorano JL et al. Eur. Heart Journal, August 26,2016 



Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

Các phương tiện chẩn đoán giúp phát hiện tổn 

thương tim do thuốc/ b/n điều trị ung thư 
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TL: Zamorano JL et al. Eur. Heart Journal, August 26,2016 



Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

Các điểm chính cần thực hiện khi chăm sóc 

b/n ung thư 

• Thuốc chống ung thư: tăng nguy cơ suy 
tim 

• Đo PXTM thất trái: trước và trong khi hoá 
trị 

• Giới hạn dưới của PXTM: 50% 

• Giảm PXTM > 10%: cần theo dõi sát 

• PXTM < 50%: cần điều trị UCMC (hoặc 
ARB) kèm chẹn bêta 
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Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

Cơ chế bệnh ĐMV do điều trị ung thư 
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TL: Zamorano JL et al. Eur. Heart Journal, August 26,2016 



Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

Các điểm chính về bệnh ĐMV 

sau hoá trị  

• Bệnh sử, tuổi, giới tính: lượng định nguy cơ 
BĐMV 

• Cận lâm sàng phát hiện TMCB cơ tim khi cần 

• Bệnh nhân điều trị bằng pyrimidine amalogus; do 
ECG thường xuyên từ TMCB 

• Phòng ngừa co ĐMV do hoá trị bằng nitrate ± ức 
chế calci 

• Theo dõi lâu dài TMCB cơ tim: bệnh nhân hoá trị 
và xạ trị 
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Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

Thuốc chống ung thư có thể gây loạn 

nhịp tim 
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TL: Zamorano JL et al. Eur. Heart Journal, August 26,2016 



Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

Thuốc chống ung thư kết hợp với QT dài 

và xoắn đỉnh 

 

16 

TL: Zamorano JL et al. Eur. Heart Journal, August 26,2016 



Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

Yếu tố nguy 

cơ của QT dài 

trên b/n ung 

thư 
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TL: Zamorano JL et al. Eur. Heart 

Journal, August 26,2016 



Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

Các điểm chính về QT và ung thư 

• Trước hoá trị: đo ECG và tính QT 

• Bệnh nhân có tiền sử QT dài, được điều trị bằng 

thuốc có khả năng kéo dài QT; nhịp tim chậm, rối 

loạn tuyến giáp: theo dõi thường xuyên bằng ECG  

• Ngưng hoặc thay đổi hoá trị khi QTc > 500 ms hoặc 

QTc dài thêm > 60 ms 

• Tránh hạ kali máu, tim rất chậm: b/n đang hoá trị 

bằng thuốc có thể kéo dài QT 

• Tránh sử dụng thuốc tim kéo dài QT trên b/n hoá trị 

bằng thuốc kéo dài QT 
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Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

Các yếu tố LS kết hợp với tăng nguy cơ 

huyết khối thuyên tắc/b/n ung thư 

 

19 TL: Zamorano JL et al. Eur. Heart Journal, August 26,2016 



Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

Chiến lược theo dõi và xử trí tăng áp 

phổi do thuốc 
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TL: Zamorano JL et al. Eur. Heart Journal, August 26,2016 



Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

Chiến lược 

giảm độc tim 

do hoá trị 
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TL: Zamorano JL et al. Eur. Heart Journal, 

August 26,2016 



Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

Lợi điểm của thể dục trong và sau 

điều trị ung thư 
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TL: Zamorano JL et al. Eur. Heart Journal, August 26,2016 



Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

Tần suất mới mắc tăng huyết áp khi điều trị 

thuốc VEGF inhibitors 

 

23 

TL: Zamorano JL et al. Eur. Heart Journal, August 26,2016 



Ung thư và bệnh tim mạch: một chuyên khoa sâu cần quan tâm 

 

 

Kết luận Chương trình đào tạo chuyên khoa tim 

mạch ung thư 
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